
 

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC BIỂU MẪU SỔ THI HÀNH ÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

 

STT                                     Tên biểu mẫu  Ký hiệu 

1 Sổ nhận bản án, quyết định Mẫu số 01 

2 Sổ nhận yêu cầu thi hành án  Mẫu số 02 

3 Sổ thụ lý thi hành án  Mẫu số 03 

4 Sổ ra quyết định thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định 

về thi hành án1  

Mẫu số 04 

5 Sổ ra quyết định ủy thác thi hành án Mẫu số 05 

6 Sổ nhận quyết định ủy thác thi hành án  Mẫu số 06 

7 Sổ ra quyết định ủy thác xử lý tài sản Mẫu số 07 

8 Sổ ra quyết định xử lý tài sản ủy thác Mẫu số 08 

9 Sổ ra quyết định hoãn thi hành án  Mẫu số 09 

10 Sổ ra quyết định đình chỉ thi hành án Mẫu số 10 

11 Sổ ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án Mẫu số 11 

12 Sổ ra quyết định giảm giá tài sản  Mẫu số 12 

13 Sổ theo dõi việc phân công, thay đổi Chấp hành viên tổ 

chức thi hành án 

Mẫu số 13 

14 Sổ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án Mẫu số 14 

15 Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án Mẫu số 15 

16 Sổ ra quyết định thu phí thi hành án  Mẫu số 16 

17 Sổ theo dõi xử lý tài sản bán đấu giá thi hành án  Mẫu số 17 

18 Sổ theo dõi miễn, giảm trong thi hành án Mẫu số 18 

19 Sổ theo dõi thi hành án hành chính Mẫu số 19 

20 Sổ theo dõi việc chưa có điều kiện thi hành án Mẫu số 20 

21 Sổ theo dõi lưu trữ hồ sơ thi hành án Mẫu số 21 

22 Sổ ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án Mẫu số 22 

23 Sổ ra quyết định tiếp tục thi hành án Mẫu số 23 

24  Sổ theo dõi việc ra thông báo về thi hành án Mẫu số 24 

25 Sổ theo dõi việc ra giấy báo, giấy mời, giấy triệu tập thi 

hành án 

Mẫu số 25 

26 Sổ ra các loại quyết định khác về thi hành án Mẫu số 26 

27 Sổ quản lý các văn bản đi khác về nghiệp vụ thi hành án  Mẫu số 27 

                                                 
1 Biểu mẫu này là mẫu chung trên cơ sở đó các cơ quan THADS  mở từng loại Sổ quyết định về thu hồi, sửa đổi, bổ 

sung đối với mỗi loại quyết định về thi hành án  



28 Sổ theo dõi xác nhận kết quả thi hành án Mẫu số 28 

29 Sổ theo dõi tài sản kê biên, tạm giữ do cơ quan thi hành án 

thu giữ 

Mẫu số 29 

30 Sổ theo dõi vật chứng, tài sản tạm giữ theo bản án, quyết 

định của toà án 

Mẫu số 30 

31 Sổ nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi 

hành án dân sự 
Mẫu số 31 

32 Sổ thụ lý đơn khiếu nại về thi hành án dân sự Mẫu số 32 

33 Sổ thụ lý đơn tố cáo về thi hành án dân sự Mẫu số 33 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục I: Mẫu số 01 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                  

    

                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 01 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH  

 

 

 

 

 

 

                                                            

                               

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

SỐ TT 
NGÀY, THÁNG, NĂM 

NHẬN BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

 
BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH 
(Số; ngày, tháng, năm; 

của......) 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI PHẢI 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

 
LOẠI VIỆC 

(dân sự, hình sự, kinh doanh 
thương mại.....) 

TÀI LIỆU 
KÈM THEO 

HÌNH THỨC GIAO 
NHẬN 

Ghi chú2 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3               

                                                 
2 Trường hợp nhận bản án, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 152/2026/ NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan THADS in Mẫu số 01 để sử dụng; người giao, người nhận ký tại cột  “Ghi chú” và nhập ngay thông tin về việc nhận bản án, quyết 

định vào Sổ nhận bản án, quyết định trên môi trường số. 



                                                                                                                                                                      Phụ lục I: Mẫu số 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ...............                                                                                 

 

 

 

 

 

SỔ 

NHẬN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 02 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ...............                                                                                 

 

 

 

 

 

SỔ 

NHẬN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

SỐ 

TT 

 

NGÀY, THÁNG, 
NĂM NHẬN ĐƠN 

HOẶC TIẾP NHẬN 
YÊU CẦU 

THI HÀNH ÁN 

NGƯỜI YÊU CẤU 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI PHẢI 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của.....) 

 
NỘI DUNG YÊU CẦU THI HÀNH ÁN 

 
TÀI LIỆU KÈM THEO 

 
GHI CHÚ 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3    



Phụ lục I: Mẫu số 03 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

 

SỔ 

THỤ LÝ THI HÀNH ÁN  

 

               

                                                                   

 

                                                                                                              

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 03 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

  

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

 

SỔ 

THỤ LÝ THI HÀNH ÁN  

 

                                         

 

 

 

 

                              

                                                                            

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

SỐ 
TT 

NGÀY, THÁNG, 
NĂM THỤ LÝ 

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN 
(Số; ngày, tháng, năm) 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của...) 

NGƯỜI PHẢI 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

CÁC KHOẢN PHẢI 
THI HÀNH ÁN 

KẾT QUẢ 
THI HÀNH ÁN 

CHẤP HÀNH 
VIÊN TỔ CHỨC 

THI HÀNH  
GHI CHÚ 

CHỦ ĐỘNG THEO ĐƠN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3  



Phụ lục I: Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                              

 

 

 

 

 

SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG, HUỶ QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                            

 

         

                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

  Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3 

 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                              

 

 

 

 

 

SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG, HỦY QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

 

 

 

 

Quyển số: ...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ 
TT 

SỐ; NGÀY, THÁNG, NĂM QUYẾT ĐỊNH 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 THI HÀNH ÁN 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, 
năm; của....) 

NGƯỜI PHẢI 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GHI CHÚ 
Thu hồi  

quyết định 
 về thi hành án 

Sửa đổi, bổ sung 
quyết định  

về thi hành án 

Hủy quyết định 
về thi hành án 

(Số; ngày, tháng, 
năm; của....) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 



 

Phụ lục I: Mẫu số 05 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                

  

 

 

          

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3    

 

Phụ lục I: Mẫu số 05 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

 

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN  

 

 

 

                                                                                                                         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                  (Ký tên, đóng dấu) 



1 

SỐ TT 

 
 

QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

 
 

NƠI NHẬN ỦY THÁC 

 
 
BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 
(Số; ngày, tháng, năm; 

của...) 

QUYẾT ĐỊNH             
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

NGƯỜI PHẢI             
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC     
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG ỦY THÁC GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Phụ lục I: Mẫu số 06 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

SỔ 

 NHẬN QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số: ...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 06 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

 

SỔ 

 NHẬN QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN  

 

 

 

                                                                                                                         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                 (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

 

 

SỐ TT 

NGÀY 

THÁNG NĂM 

NHẬN 

QUYẾT ĐỊNH 

ỦY THÁC 

 

 

QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ỦY THÁC 

 THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, 

năm) 

 

 

NƠI ỦY THÁC 
BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, 

năm; của....) 

NGƯỜI PHẢI  

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG ỦY THÁC 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

CHẤP HÀNH 

VIÊN TỔ CHỨC 

THI HÀNH ÁN 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

........... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

....................... 

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

....................... 

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

............................... 

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

...................... 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

............................. 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................ 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 

.............................................................................

............................................................................. 

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

....................................... 

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

...................................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

 

 

 

Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3     



Phụ lục I: Mẫu số 07 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC XỬ LÝ TÀI SẢN  

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 07 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

 

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC XỬ LÝ TÀI SẢN 

 

 

 

                                                                                                                         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                 (Ký tên, đóng dấu) 



1 

SỐ TT 

 

QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC 

XỬ LÝ TÀI SẢN 

 (Số; ngày, tháng, năm) 

 

NƠI NHẬN ỦY THÁC 

 

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 

của...) 

QUYẾT ĐỊNH            

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

NGƯỜI PHẢI             

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC     

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG ỦY THÁC GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Phụ lục I: Mẫu số 08 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN ỦY THÁC 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3      

 

 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 08 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

 

 

 

 

 

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN ỦY THÁC 

 

 

 

                                                                                                                         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ TT 
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ  

TÀI SẢN ỦY THÁC 

(Số; ngày, tháng, năm) 

 

NGÀY 
THÁNG 

NĂM 
NHẬN 

QUYẾT 
ĐỊNH       

ỦY THÁC 

 

 

QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ỦY THÁC XỬ LÝ 

TÀI SẢN 

(Số; ngày, tháng, 
năm, của...) 

  

BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, 
năm; của....) 

NGƯỜI PHẢI  

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG 

 ỦY THÁC 

  

KẾT QUẢ TỔ CHỨC  
THI HÀNH ÁN 

CHẤP HÀNH 
VIÊN TỔ CHỨC 
THI HÀNH ÁN 

 

 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



Phụ lục I: Mẫu số 09 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3    

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



                                                                                                                                                                           Phụ lục I: Mẫu số 09 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                 (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH HOÃN THI 
HÀNH ÁN 

 (Số; ngày, tháng, năm) 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 
QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

NGƯỜI  PHẢI 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                     



Phụ lục I: Mẫu số 10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

   THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                   

 

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN   

 

 

 

                    

        

 

 

                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN  

 

 

 

         

 

 

 

 

                                                                                                                         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH 
CHỈ THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

NGƯỜI  PHẢI 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

 

NGƯỜI ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 

 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn  khổ A3       



  

Phụ lục I: Mẫu số 11 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

  

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                            

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                                

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 11 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC 
CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN 

THI HÀNH ÁN  
(Số; ngày, tháng, năm) 

 BẢN ÁN,            
QUYẾT ĐỊNH  

(Số; ngày, tháng, năm., 
của......) 

QUYẾT ĐỊNH         
THI HÀNH ÁN 

 (Số; ngày, tháng, 
năm) 

NGƯỜI PHẢI            
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC          
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

 
CÁC KHOẢN CHƯA 

CÓ ĐIỀU KIỆN 

 
QUYẾT ĐỊNH TIẾP 
TỤC THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, 
năm)  

 
CHUYỂN SANG SỔ THEO 

DÕI RIÊNG 
(số thứ tự tại sổ theo dõi 
riêng; ngày, tháng, năm 
chuyển)/THÔNG BÁO  

GỬI LẠI YÊU CẦU  
(số:… ngày tháng năm) 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3          



  

          Phụ lục I: Mẫu số 12 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.........................../ 

                                                                 

 

 

 

 

SỔ  

RA QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ TÀI SẢN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

         

           

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 12 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.........................../                                                                  

 

 

 

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH GIẢM GIÁ TÀI SẢN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                   (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH GIẢM 

GIÁ TÀI SẢN 

 (Số; ngày, tháng, 

năm) 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, 

năm) 

BẢN ÁN, QUYẾT 
ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, 

năm; của......) 

NGƯỜI  PHẢI 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI  ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

LẦN GIẢM 

GIÁ  
NỘI DUNG 

CHẤP HÀNH 

VIÊN 
GHI CHÚ 
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  Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                                                                                         

                                                                                                                                                                   



     Phụ lục I: Mẫu số 13 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC PHÂN CÔNG, THAY ĐỔI CHẤP HÀNH VIÊN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, khuôn khổ giấy A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 13 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)   

  

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC PHÂN CÔNG, THAY ĐỔI CHẤP HÀNH VIÊN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                  (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 
 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 

NGƯỜI PHẢI 
 THI HÀNH ÁN 

 
 NGƯỜI ĐƯỢC 
 THI HÀNH ÁN 

NỘI DUNG 

CHẤP HÀNH VIÊN 
ĐƯỢC PHÂN CÔNG  

(ngày, tháng, năm 
phân công) 

 

 
CHẤP HÀNH VIÊN 
ĐƯỢC THAY ĐỔI 
(ngày, tháng, năm 

 thay đổi) 
 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 9 

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

........... 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................... 

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

................................... 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................... 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

............................................. 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.................................... 

 

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.................................... 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

............................. 

Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                     



Phụ lục I: Mẫu số 14 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

         

                                                                                                

  

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 14 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                            

 

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                     

                  

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

(Số; ngày, tháng, năm) 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, 

năm) 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, 

năm; của......) 

NGƯỜI  PHẢI  

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI  ĐƯỢC  

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG  
GHI 

CHÚ 
PHONG TỎA  

TÀI KHOẢN,  

TÀI SẢN 

TẠM GIỮ TÀI 

SẢN, GIẤY TỜ  

TẠM NGỪNG GIAO 

DỊCH, TẠM DỪNG VIỆC 

ĐĂNG KÝ, CHUYỂN 

QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN 

SỬ DỤNG, THAY ĐỔI 

HIỆN TRẠNG TÀI SẢN 

TẠM HOÃN XUẤT 

CẢNH 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A1                



 

Phụ lục I: Mẫu số 15 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                          

 

 

 

 

SỔ  

RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

          

                                                                                                

  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 15 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                          

 

 

 

 

SỔ  

RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 
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NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ 
(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG CƯỠNG CHẾ KẾT QUẢ CƯỠNG CHẾ GHI CHÚ 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3  



Phụ lục I: Mẫu số 16 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                            

 

 

 

 

 

 

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH THU PHÍ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3   

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 16 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                            
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RA QUYẾT ĐỊNH THU PHÍ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



                                                                                                                                                                                      1 

SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH 

THU PHÍ THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; của.....) 

NGƯỜI NỘP 

 PHÍ THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 
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THU PHÍ 
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 Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                               



Phụ lục I: Mẫu số 17 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI XỬ LÝ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

         

                                                                                                

  

         

           

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 17 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                            

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI XỬ LÝ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                                                     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 
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STT 
TÀI SẢN BÁN ĐÁU GIÁ 

 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 

của.....) 

NGƯỜI  PHẢI  

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI  ĐƯỢC 

 THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

QUÁ TRÌNH XỬ LÝ 

 

KẾT QUẢ 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3              



Phụ lục I: Mẫu số 18 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                   

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI MIỄN, GIẢM TRONG THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3   

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 18 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                   

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI MIỄN, GIẢM TRONG THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                                                                                                         

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ 
TT 

QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM 
(Số; ngày, tháng, năm) 

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

NGƯỜI  PHẢI THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG  QUYẾT ĐỊNH          
MIỄN, GIẢM  

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH PHẦN 
NGHĨA VỤ ĐƯỢC MIỄN, GIẢM (nếu có) 

(Số; ngày, tháng, năm) 

GHI CHÚ 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3             



Phụ lục I: Mẫu số 19 

((Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                            

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

         

                                                                                                

  

         

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3   

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 19 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                             

 

 

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

 

 

 

            

             

 

 

                          

                      

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ TT 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, 

năm; của....) 

QUYẾT ĐỊNH 

BUỘC THI HÀNH 

ÁN HÀNH CHÍNH 

(NẾU CÓ)  

(số; ngày, tháng, 

năm; của....) 

NGƯỜI ĐƯỢC  

THI HÀNH ÁN  

 

NGƯỜI PHẢI  

THI HÀNH ÁN 

 

 

 

NỘI DUNG THEO DÕI KẾT QUẢ THI HÀNH 
CHẤP HÀNH VIÊN  

THEO DÕI 
GHI CHÚ 
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      Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



 Phụ lục I: Mẫu số 20 

(Ban hành kèm theo Thông tư số số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                            

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                                

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 20 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                    

 

 

 

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

              (Ký tên, đóng dấu) 



1 

SỐ TT 

 NGÀY THÁNG NĂM 

VÀO SỔ THEO DÕI VIỆC 

CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN  

CĂN CỨ CHUYỂN SỔ  

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC 

CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN 

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

QUYẾT ĐỊNH 

 THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, 

năm) 

BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, 

tháng, năm; 

của........) 

NGƯỜI PHẢI 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa 

chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

CÁC KHOẢN CHƯA CÓ 

ĐIỀU KIỆN 

QUYẾT ĐỊNH 

TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

GHI 

CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                            

                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

Phụ lục I: Mẫu số 21 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                  

 

                

 

 

 

SỔ  

 THEO DÕI LƯU TRỮ HỒ SƠ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

         

           

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 21 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                  

 

                

 

 

SỔ 

 THEO DÕI LƯU TRỮ HỒ SƠ THI HÀNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 

SỐ TT 

NGÀY, THÁNG, 

NĂM ĐƯA HỒ SƠ  

VÀO LƯU TRỮ 

 

SỐ THỤ LÝ 

 (ngày, tháng, năm) 

QUYẾT ĐỊNH 

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, 

năm) 

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 

của......) 

NGƯỜI  PHẢI 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI  ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN 

(Họ tên, địa chỉ) 

CHẤP HÀNH VIÊN 

THI HÀNH 
GHI CHÚ 
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        Phụ lục I: Mẫu số 22 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 22 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH 
CHỈ THI HÀNH ÁN 

 (Số; ngày, tháng, năm) 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 
 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 

NGƯỜI PHẢI 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                     



     Phụ lục I: Mẫu số 23 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 23 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 RA QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC 
THI HÀNH ÁN 

 (Số; ngày, tháng, năm) 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
HOÃN/TẠM ĐÌNH 

CHỈ/CHƯA CÓ ĐIỀU 
KIỆN THI HÀNH ÁN/ 
THÔNG BÁO TẠM 

ĐÌNH CHỈ 
 (Số; ngày, tháng, 

năm) 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 
 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 

NGƯỜI  PHẢI 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THI HÀNH ÁN 
(Họ tên, địa chỉ) 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                     



     Phụ lục I: Mẫu số 24 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI VIỆC RA THÔNG BÁO VỀ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 24 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI VIỆC RA THÔNG BÁO VỀ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

THÔNG BÁO 
(Số; ngày, tháng, năm; 

trích yếu) 
 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 
 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 

NGƯỜI ĐƯỢC 
THÔNG BÁO  

(Họ tên, địa chỉ, số định danh) 
NỘI DUNG THÔNG BÁO GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                     



     Phụ lục I: Mẫu số 25 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI VIỆC RA GIẤY BÁO, GIẤY MỜI, GIẤY TRIỆU TẬP THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 25 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC RA GIẤY BÁO, GIẤY MỜI, GIẤY TRIỆU TẬP THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

               (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

 GIẤY BÁO, GIẤY 
MỜI, GIẤY TRIỆU TẬP 

(Số; ngày, tháng, năm) 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 
 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 

NGƯỜI NHẬN 

 GIẤY BÁO, GIẤY MỜI, GIẤY TRIỆU TẬP 
 

 (Họ tên, địa chỉ, số định danh) 

NỘI DUNG   

GIẤY BÁO, GIẤY MỜI, GIẤY TRIỆU TẬP 
 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 
 

6 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                     



     Phụ lục I: Mẫu số 26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI VIỆC RA CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH KHÁC VỀ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp))  

  

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VIỆC RA CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH KHÁC VỀ THI HÀNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

 QUYẾT ĐỊNH 
(Số; ngày, tháng, năm; 

trích yếu) 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 
 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 

NGƯỜI PHẢI 
 THI HÀNH ÁN 

 
 NGƯỜI ĐƯỢC 
 THI HÀNH ÁN 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH 
 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5  6 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3                     



     Phụ lục I: Mẫu số 27 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

QUẢN LÝ CÁC VĂN BẢN ĐI KHÁC VỀ NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 27 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

QUẢN LÝ CÁC VĂN BẢN ĐI KHÁC VỀ NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

 TÊN VĂN BẢN  
(Số; ngày, tháng, năm; 

trích yếu) 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 
 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 

NGƯỜI PHẢI 
 THI HÀNH ÁN 

 
 NGƯỜI ĐƯỢC 
 THI HÀNH ÁN 

NỘI DUNG  
 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3     



     Phụ lục I: Mẫu số 28 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 28 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI XÁC NHẬN KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN  

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

 
SỐ TT 

GIẤY XÁC NHẬN 
KẾT QUẢ  

THI HÀNH ÁN 
(Số; ngày, tháng, năm; 

trích yếu) 

BẢN ÁN, 
QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của....) 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm) 

YÊU CẦU XÁC NHẬN  
(ngày, tháng, năm; của...) 

 
 NGƯỜI ĐƯỢC 

 XÁC NHẬN 

NỘI DUNG XÁC NHẬN 
 

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5  6 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3     



 

     Phụ lục I: Mẫu số 29 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ DO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN THU GIỮ  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 29 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

 THEO DÕI TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ DO CƠ QUAN THI HÀNH ÁN THU GIỮ 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

STT 
NGÀY, THÁNG, 

NĂM NHẬN 
TÀI SẢN  

QUYẾT ĐỊNH THI 
HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm; 

của...) 

BẢN ÁN, QUYẾT 
ĐỊNH  

(Số; ngày, tháng, 

năm; của...) 
 

QUYẾT ĐỊNH KÊ 
BIÊN, TẠM GIỮ 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của...) 

TÊN VỤ VIỆC TÊN TÀI SẢN 
NGƯỜI GIAO  

(Họ, tên, chức danh) 
 

NGƯỜI NHẬN  

(Họ, tên, chức danh) 
 

KẾT QUẢ XỬ LÝ 
 TÀI SẢN  

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3     

 



 

     Phụ lục I: Mẫu số 30 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

SỔ THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3     

Quyển số:...................... 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 30 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

 

 

 

 

SỔ 

THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Trưởng Thi hành án dân sự xác nhận 

                (Ký tên, đóng dấu) 



1 

STT 

BẢN ÁN, 
 QUYẾT ĐỊNH 

(Số; ngày, tháng, năm; 
của...) 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 
VẬT CHỨNG 

TÊN VỤ ÁN, VỤ 
VIỆC 

TÊN VẬT CHỨNG,  
TÀI SẢN 

 

QUYẾT ĐỊNH  
THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm; của...) 

KẾT QUẢ XỬ LÝ 
 VẬT CHỨNG, TÀI SẢN  

GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3     

 

 



Phụ lục I: Mẫu số 31 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

   

 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........../VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ…… 

 

 

 

 

 

SỔ 

NHẬN ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

 VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                                                                                     

   Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3                               

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang:………………… 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 31 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

   

 

 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........../VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ…… 

 

 

 

SỔ 

 NHẬN ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 

 VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Thủ trưởng cơ quan quản lý/cơ quan thi hành án dân sự/ văn phòng thi hành án xác nhận 

         (Ký tên, đóng dấu) 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3     

 

 

 
SỐ 
TT 

 
NGÀY, 

THÁNG, NĂM 
ĐƠN  

 

 
HỌ TÊN, 
ĐỊA CHỈ 

 
PHÂN LOẠI 

ĐƠN  
(khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, 
phản ánh)  

 

 

NGUỒN 
NHẬN 
ĐƠN 

 

NỘI DUNG 
ĐƠN 

 
TÌNH  TRẠNG 

ĐƠN  
(mới, trùng) 

 
KẾT QUẢ XỬ LÝ  

 
KẾT QUẢ GIẢI 
QUYẾT ĐƠN 

THUỘC THẨM 
QUYỀN 

 
LƯU ĐƠN 

 
CHUYỂN ĐƠN 
(Số, ngày tháng, 

năm) 

 
VĂN BẢN TRẢ LỜI, 

HƯỚNG DẪN 
(Số, ngày tháng, năm) 

 
CÔNG VĂN ĐÔN 
ĐỐC, CHỈ ĐẠO; 
YÊU CẦU BÁO 
CÁO, SAO GỬI 

 HỒ SƠ 
(Số, ngày tháng, 

năm) 

 
THỤ LÝ/ KHÔNG 

THỤ LÝ GIẢI 
QUYẾT 

(Số, ngày tháng, 
năm) 
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Phụ lục I: Mẫu số 32 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

 

 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........../VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ…… 

 

 

 

 

SỔ 

THỤ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

 

 

 

                                                                            

 

 
 
 
                                              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: ................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 32 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

 

   

  

 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/THI HÀNH ÁN DÂN SỰ........../VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ…… 

                                                                  

 

 

 

SỔ 

 THỤ LÝ KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                                        

Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Thủ trưởng cơ quan quản lý/ cơ quan thi hành án dân sự/ văn phòng thi hành án xác nhận 

      (Ký tên, đóng dấu) 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3     

 

 

 

 
SỐ TT 

 
NGÀY, 

THÁNG, NĂM 
NHẬN ĐƠN  

 

 
HỌ TÊN, ĐỊA 
CHỈ NGƯỜI 
KHIẾU NẠI 

 
HỌ TÊN 

NGƯỜI BỊ 
KHIẾU NẠI 

 
TÓM TẮT NỘI 
DUNG KHIẾU 

NẠI   

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

THÔNG BÁO THỤ LÝ 
(Số, ngày tháng, năm) 

THU HỒI THÔNG BÁO 
THỤ LÝ 

(Số, ngày tháng, năm) 

TẠM ĐÌNH 
CHỈ GIẢI 
QUYẾT 

(Số, ngày 
tháng, năm) 

ĐÌNH CHỈ 
GIẢI QUYẾT 

(Số, ngày 
tháng, năm) 

TIẾP TỤC 
GIẢI QUYẾT 

(Số, ngày 
tháng, năm) 

TRƯNG CẦU 
GIÁM ĐỊNH 

(Số, ngày tháng, 
năm) 

QUYẾT ĐỊNH 
GIẢI QUYẾT 

(Số, ngày 
tháng, năm) 
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Phụ lục I: Mẫu số 33 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

 

 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.......... 

 

 

 

SỔ 

THỤ LÝ ĐƠN TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                

                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Bìa 1, giấy khuôn khổ A3  

 

 

 

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............ 



Phụ lục I: Mẫu số 33 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)  

 

 

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ/THI HÀNH ÁN DÂN SỰ................ 

                                            

 

 

 

SỔ 

 THỤ LÝ TỐ CÁO VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                                                                        

              

 

 Ghi chú: Bìa 2, giấy khuôn khổ A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyển số:...................... 

Tổng số trang: .................. 

Thời gian sử dụng:  

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............  

Thủ trưởng cơ quan quản lý/ cơ quan thi hành án dân sự xác nhận 

       (Ký tên, đóng dấu) 
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Ghi chú: Trang ruột, giấy khuôn khổ A3    

 
SỐ TT 

 
NGÀY, 

THÁNG, NĂM 
NHẬN ĐƠN  

 

 
HỌ TÊN, ĐỊA CHỈ 
NGƯỜI TỐ CÁO 

 
HỌ TÊN 

NGƯỜI BỊ TỐ 
CÁO 

 
TÓM TẮT NỘI 

DUNG TỐ CÁO   

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

 
THÔNG BÁO THỤ LÝ 

TỐ CÁO 
(Số, ngày tháng, năm) 

 
THÔNG BÁO KHÔNG 
THỤ LÝ TỐ CÁO TIẾP 
(Số, ngày tháng, năm) 

 
TẠM ĐÌNH 
CHỈ GIẢI 
QUYẾT 

(Số, ngày 
tháng, năm) 

 
ĐÌNH CHỈ 

GIẢI QUYẾT 
(Số, ngày 

tháng, năm) 

 
TIẾP TỤC 

GIẢI QUYẾT 
(Số, ngày 

tháng, năm) 

 
TRƯNG 

CẦU GIÁM 
ĐỊNH 

(Số, ngày 
tháng, năm) 

 
KẾT LUẬN NỘI 
DUNG TỐ CÁO 

(Số, ngày 
tháng, năm) 
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